
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02016003961 Đoàn Văn Nga 04/09/1980 C1021422

2 VN02016002845 La Văn Lợi 15/10/1983 C3794892 

3 VN02022003189 Nguyễn Văn Sướng 26/05/1998 K0160998

4 VN02016002472 Nguyễn Văn Lưu 23/06/1984 C7722557

5 VN02019000244 Hoàng Văn Phức 11/10/1999 C4903038

6 VN32017000592 Đinh Văn Nho 02/09/1981 N2250962

7 VN02016002717 Nguyễn Quý Anh 06/01/1983 N2306375

8 VN02016004589 Trần Văn Chức 21/12/1990 C9049991

9 VN02016000345 Trần Ngọc Dương 28/08/1982 N2209531

10 VN02016007654 Đỗ Thị Thủy 30/04/1979 N2223126

11 VN32017000593 Trần Văn Hoan 11/01/1979 N1737624

12 VN02018005556 Hoàng Văn Chiến 04/04/1986 C5587983
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13 VN02016003795 Bùi Xuân Tùng 21/10/1982 C3797394

14 VN02016007904 Đặng Quốc Thắng 10/03/1991 C2413357

15 VN32017000152 Trần Anh Tuấn 16/07/1989 N2223930

16 VN02018008231 Nguyễn Quang Huy 28/11/1999 C5656003

17 VN02017004349 Nguyễn Văn Trường 06/01/1993 B9541397 

18 VN02016002422 Thái Văn Hạnh 24/09/1982 N2429052

19 VN02016002232 Nguyễn Bá Hướng 11/09/1977 N2392320

20 VN32015000855 Nguyễn Văn Lam 04/10/1983 C4466927

21 VN02016006899 Nguyễn Thị Như 10/09/1994 C2443406

22 VN02016005123 Dương Quốc Minh 13/05/1985 C1225958

23 VN02016007033 Nguyễn Xuân Hưng 07/09/1983 C2442554

24 VN02018002867 Nguyễn Văn Trung 05/04/1998 C5504185

25 VN32017001248 Trần Văn Sơn 18/08/1986 N2225237

26 VN02018001791 Võ Duy Lưu 04/01/1983 N2428243

27 VN02017002938 Vương Thị Thảo 04/02/1992 C3661992

28 VN02018007036 Nguyễn Trọng Hoạt 07/02/1990 C5575455



29 VN32015000471 Vũ Hồng Quang 19/05/1989 N2184267

30 VN02016005296 Phan Văn Thạch 10/04/1988 C5011228

31 VN02014004148 Vũ Văn Cường 05/09/1992 N1737633

32 VN32017000277 Nguyễn Quang Minh 17/01/1991 C6686379

33 VN02016006312 Đào Văn Hải 14/03/1998 C2434836

34 VN02016002973 Nguyễn Hữu Cường 27/06/1976 C6777152

35 VN02018001795 Hàn Văn Đông 08/02/1991 C8832255

36 VN02013002726 Lê Thành Trung 01/06/1983 C2608926

37 VN02016003215 Ngô Mạnh Dũng 16/11/1983 Q00292323

38 VN02018000843 Nguyễn Thị Thảo 08/06/1994 C2443973

39 VN02017001184 Lê Văn Thanh 16/03/1993 N2475248

40 VN32017000089 Trương Xuân Tạo 05/09/1988 C8793739

41 VN02016005189 Nguyễn Xuân Hà 08/03/1990 N2140148

42 VN32017001176 Trần Văn Tài 27/06/1982 C8863922

43 VN02021002712 Hoàng Phi Long 12/11/1999 C8486939

44 VN02019001290 Lê Thị Thương 15/11/1991 C3540037



45 VN02017003121 Đỗ Ngọc Long 12/04/1998 C3668873

46 VN02014000379 Phạm Thanh Tuấn 03/04/1984 C4542212

47 VN02016004562 Hoàng Văn Nhã 18/05/1985 C9481387

48 VN02017001866 Trương Khánh Hùng 16/04/1985 C1520605

49 VN02017002342 Nguyễn Văn Tuấn 28/07/1992 C3673288

50 VN02016007049 Lê Thị Hiền 20/11/1994 C2435456

51 VN02018002574 Nguyễn Thị Thu Thương 22/05/1994 C5574942

52 VN32017000878 Hoàng Văn Bắc 02/07/1986 N2306785

53 VN02018000719 Trần Văn Ái 09/09/1994 B9120257

54 VN02016003010 Nguyễn Thanh Sơn 27/11/1980 N2224712

55 VN02016006785 Nguyễn Duy Lượng 15/08/1986 C2442044

56 VN02017002925 Nguyễn Văn Công 30/09/1991 C0981738

57 VN02016007245 Nguyễn Văn Cường 27/05/1993 C2186277

58 VN02017003242 Nguyến Tiến Mừng 09/09/1996 C3666747

59 VN02016003026 Trần Văn Hào 02/02/1983 C3119026

60 VN02022005796 Trần Văn Tuyên 10/05/1995 K0194313



61 VN02017002514 Đồng Xuân Hoà 22/12/1986 C3506699

62 VN02016003144 Đỗ Đức Kiên 08/06/1983 N2003687

63 VN02017003540 Trương Tuấn Đức 25/07/1988 C2988785

64 VN32015000466 Nguyễn Văn Long 10/02/1985 C5764052

65 VN02017000773 Nguyễn Tiến Hậu 22/02/1992 B9455371

66 VN32017000320 Vương Đình Toàn 30/07/1981 N2251801

67 VN02017002340 Nguyễn Huy Toàn 03/08/1997 C2784548

68 VN02016002335 Nguyễn Hữu Ngọc 26/09/1983 N2310899

69 VN02016002897 Hồ Văn Thành 03/02/1985 N2234298

70 VN02018007665 Nguyễn Văn Dương 04/11/1987 C5423355

71 VN02022008271 Nguyễn Văn Cương 05/05/1992 P00071435

72 VN02017002471 Ngô Văn Tài 13/12/1988 C3673180 

73 VN02017004812 Lê Văn Tính 17/11/1987 N2233340

74 VN02017004333 Luyện Thành Tài 16/06/1990 C3143922

75 VN02016002264 Nguyễn Văn Thích 08/10/1974 C6671110

76 VN02016004926 Nguyễn Văn Hảo 28/12/1988 N2086140



77 VN02016002933 Ngô Sỹ Minh 01/01/1987 N2209651

78 VN02017003320 Nguyễn Trung Thành 23/04/1996 C3673002

79 VN02016006444 Phạm Tiến Dũng 23/03/1990 N2299928

80 VN32017000338 Đào Đăng Huynh 15/10/1986 N2306331

81 VN02014005455 Mai Ngọc Châu
 08/09/1988 N2003915

82 VN02018006809 Nguyễn Minh Đức 18/09/1997 C5414895

83 VN02017003173 Lê Văn Thái 05/11/1989 N2390852

84 VN02016006698 Triệu Thị Ngọc Anh 18/02/1988 C2123862

85 VN02016005750 Phạm Văn Chính 20/10/1981 C3843176

86 VN32017000971 Nguyễn Văn Hạnh 20/03/1981 N2478172

87 VN02017001612 Phạm Minh Dũng 15/02/1977 C2680256

88 VN02017004151 Trần Văn Minh 24/08/1998 C3088784

89 VN02016003276 Nguyên Văn Dương 24/05/1983 Q00034031

90 VN02016002727 Lê Lệnh Thắng 10/03/1986 N2372032

91 VN02016002748 Trần Mạnh Dũng 04/10/1977 N2307206

92 VN02016003788 Nguyễn Thanh Sơn 10/01/1982 C3850724



93 VN02018005714 Phạm Văn Huấn 26/05/1997 C5414829

94 VN02017001953 Phạm Văn Hải 10/05/1995 C2639252

95 VN32015000764 Hà Văn Luận 29/01/1988 C8314348

96 VN32017001098 Hoàng Quý Thắng 24/08/1990 N2393199

97 VN02016003304 Đặng Thị Mỹ Phan 05/01/1989 N2476362

98 VN02016000378 Nguyễn Văn Kỳ 25/10/1988 Q00367911

99 VN02016000693 Nguyễn Thị Kim Chi 25/10/1988 C6610348

100 VN02015006386 Nguyễn Phước Hào 30/10/1991 N2453619

101 VN32017000681 Nguyễn Văn Hưng 07/09/1990 N1971986

102 VN32017000816 Nguyễn Đức Lợi 16/08/1979 C5761738

103
VN02018003574 Nguyễn Thanh Thương 09/08/1998 C4649749
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